
PHỤ LỤC IV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã, phường trực thuộcTrung tâm 

Y tế thành phố Hà Giang. 

2. Địa chỉ: Tổ 3- phường Trần phú - Thành phố Hà Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:07h30p – 11h30p; chiều 

01h30p – 17h 30p ( từ thứ 2 tới thứ 6). 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

ST

T 
Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1. Trạm Y tế phường Trần Phú 

1 Đinh Thị Hoài Thu  
001913/HAG-

CCHN 

 

Chăm sóc người bệnh, 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của 

đại học điều dưỡng đa 

khoa  
 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng trạm Y tế  

P. Trần Phú; 

Cử nhân điều dưỡng  

2 

 

Chu Thị Khánh Hải  

 

 

001859/HAG-

CCHN 

 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của 

nữ hộ sinh trung học  
 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh CĐ;  

Cán bộ trạm Y tế  

P. Trần Phú 

3 

 

Nguyễn Huyền 

Thương  

 

 

000410/HAG-

CCHN 

 

 

Chăm sóc bệnh nhân, 

thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản   

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

CĐ Điều dưỡng;  

cán bộ trạm Y tế  

 P.Trần Phú  

4 Hoàng Thị Trang 
001854/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ 

Sản - Nhi 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ Sản - Nhi; cán 

bộ trạm Y tế phường 

Trần Phú 

5 Nông Thị Lý 
001908/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo 

danh mục được Giám 

đốc Sở Y tế phê duyệt 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

T4T6 hàng tuần 

 

Bác sĩ đa khoa; cán 

bộ khoa YTCC; Bác 

sĩ tăng cường trạm Y 

tế P.Trần phú 



2. Trạm Y tế Ngọc Hà 

6 Hoàng Đức Duy 
001849/HAG – 

CCHN  
Y sỹ đa khoa 

7h30 - 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa,  

Phụ trách  trạm Y 

tế 

P. Ngọc Hà 

7 
Vi Thị Ngân  

 

001911/HAG

-CCHN 

 

Chăm sóc người 

bệnh, Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên  

môn của đại học 

điều dưỡng đa khoa  
 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Cử nhân điều 

dưỡng, Cán bộ 

trạm Y tế xã 

Phương Độ  

8 Phạm Thị Vi  
001886/HAG

-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của nữ hộ sinh trung 

học  
 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh trung học; 

cán bộ trạm Y tế 

P.Ngọc Hà    

9 Nguyễn văn Nghiên  
001897/HAG

-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y 

sĩ đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa,  

Cán bộ trạm Y tế  

P. Ngọc Hà 

10 Nguyễn Thị Hảo 
001906/HAG

-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y 

sĩ đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Y sĩ đa khoa,  

Cán bộ trạm Y tế  

P. Ngọc Hà 

11 Bùi Thị Tuyết Ninh 
003687/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

T3,T5 hàng tuần 

.Bác sỹ đa khoa; Bác 

sĩ tăng cường trạm Y 

tế P.Ngọc Hà 

3. Trạm Y tế Nguyễn Trãi 

12 
 

Mai Thị Xuân  

 

0002979/HA

G-CCHN 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y 

sĩ đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng trạm Y tế  

P. Nguyễn Trãi   

Y sĩ đa khoa;  

13 Vi Thị Liên  
001801/HAG

-CCHN 

 

Chăm sóc người 

bệnh, Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng ĐK 
 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng CĐ; 

Cán bộ trạm Y tế 

P. Nguyễn Trãi   

14 
Hoàng Thị Thanh 

Huệ  
 

001894/HAG

-CCHN 
 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của nữ hộ sinh trung 

học  
 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh trung học; 

cán bộ trạm Y tế 

phường Nguyễn 

Trãi   
 

15 
Nguyễn Thị Hồng 

Thêm 

001885/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ 

đa khoa 

7h30-11h30p; 

chiều từ 13h30-

7h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa; cán bộ 

trạm Y tế phường 

Nguyễn Trãi 

16 Nguyễn Văn Hà  
0002801/HAG

-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo 

danh mục được Giám 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Thứ 4,thứ 6 hàng 

tuần. 

Cán bộ khoa  ATTP;  

Bác sĩ đa khoa; Bác 

sĩ tăng cường trạm Y 

tế P.Nguyễn Trãi. 



đốc Sở Y tế phê duyệt 

4. Trạm Y tế Minh Khai 

17 

 

Phạm Thị Biên  

 

 

001905/HAG-

CCHN 

 

 

Chăm sóc người bệnh, 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa  

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng Cao đẳng 

Trưởng trạm Y tế 

phường Minh Khai 

18 Phan Thị Huệ 
001899/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ 

đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa;  

cán bộ trạm Y tế  

P.Minh Khai 

19 

 

Khổng Thị Hương  

 

 

001907/HAG-

CCHN 

 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của 

nữ hộ sinh trung học  
 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Hộ sinh cao đẳng;  

Cán bộ trạm Y tế  

P. Minh Khai  

20 Ma Thị Bạn 
001880/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ 

đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa;  

Cán bộ trạm Y tế  

P. Minh Khai 

. Trạm Y tế Quang Trung 

21 Hoàng Thị Bấm 
001866/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ 

đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa, 

Cán bộtrạm Y tế 

P. Quang Trung 

22 Triệu Thị Hằng  
001861/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa  

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Điều dưỡng đa khoa; 

cán bộ trạm Y tế 

P. Quang Trung  

23 Lâm Thị Tiến  

 

001904/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của 

nữ hộ sinh trung học  

7h30- 11h30p; 

chiều từ 13h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Hộ sinh cao đẳng; 

Cán bộ trạm Y tế  

P. Quang Trung   

24 Đặng Thị Mơ 
005167/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Bác sĩ đa khoa; cán 

bộ P.Quang trung 

25 Nguyễn Thị Bao 
005011/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đã khoa; Phụ 

tráchtrạm Y tế 

P.Quang Trung 

6. Trạm Y tế xã Ngọc Đường 

26 
Hoàng Thị Kim 

Huệ 
001896/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ 

đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

phụ trách trạm Y tế 

xã Ngọc Đường; 

 Y sĩ đa khoa, 



27 Nguyễn Ngọc Hiếu 
004644/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; 

 cán bộ trạm Y tế  

xã Ngọc đường 

28 Trần Thị Hợp  
001884/HAG-

CCHN 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của 

nữ hộ sinh trung học  

 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh cao đẳng; 

cán bộ trạm Y tế  

xã Ngọc đường  

39 Chu Thị Hường  
001878/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa  

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Điều dưỡng cao đẳng; 

 Cán bộ trạm Y tế  

xã Ngọc Đường  

30 Vi Thị Tấm 
001858/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ 

đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa; 

Cán bộ trạm Y tế 

xã Ngọc Đường 

31 Nguyễn Thị Mạnh 
002006/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Thứ 4, thứ 6 hàng 

tuần 

 

Trưởng khoa ATTP , 

Bác sĩ đa khoa;  

Bác sĩ tăng cường 

trạm Y tế Xã Ngọc 

Đường 

7. Trạm Y tế xã Phương Độ 

32 Trần Văn Thanh 
004025/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng trạm Y tế 

xã Phương Độ; 

Bác sĩ đa khoa 

33 

 

Vi Thị Thúy  

 

 

001860/HAG-

CCHN 

 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của 

nữ hộ sinh trung học  

 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Hộ sinh cao đẳng; 

Cán bộ trạm Y tế 

xã Phương Độ  

 

34 Phùng Minh Trung  
001167/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, 

thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng đa khoa  

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Cử nhân Điều dưỡng; 

 cán bộ trạm Y tế 

xã Phương Độ  

35 Ma Thị Nghiệp 
003993/HAG-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6   

Y sĩ đa khoa, Cán 

bộ trạm Y tế  

xã Phương Độ 

36 Vũ Quang Huy 
003686/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6   

Trưởng khoa 

KSDB/HIV-AIDS; 

Bác sĩ; Tăng cường 

trạm y tế Xã Phương 

Độ. 



8. Trạm Y tế xã Phương Thiện 

37 Hoàng Thị Kiểm 
004022/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6   

Trưởng trạm Y tế 

xã Phương Thiện; 

Bác sĩ đa khoa 

38 
Nguyễn Tiểu Thơ  

 

003510/HAG

-CCHN 

 

 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 
 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6   

Điều dưỡng TH 

Cán bộ trạm Y tế  

xã Phương Thiện 

 

39 
Đỗ Thị Thảo  

 

001883/HAG

-CCHN 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của nữ hộ sinh trung 

học  
 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6   

Hộ sinh trung học, 

Cán bộ trạm Y tế 

xã Phương Thiện  

 

40 Nguyễn Thị Hường 
001875/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Y sĩ 

đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 6   

Y sĩ đa khoa;  

cán bộ trạm Y tế  

xã Phương Thiện 

41 Lê Nhật Thành  
004024/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30- 11h30p; 

chiều từ 1h30-

17h30 

Thứ 3, thứ 5 hàng 

tuần 

Trưởng phòng 

Trưởng phòng HC-

TH Bác sĩ đa khoa; 

Bác sĩ tăng cường 

trạm Y tế Xã 

Phương Thiện 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí làm việc4 

1 Nguyễn Thị Hạnh Dược sĩ cao đẳng  

 

7h30- 11h30; chiều từ 13h30-

17h30. Từ thứ 2 đến thứ 6   

Dược sĩ, 

Trạm Y tế xã Phương Thiện 

2 Tạ Thị Hồng Thúy Dược Sĩ cao đẳng 
7h30- 11h30p; chiều từ 13h30-

17h30. Từ thứ 2 đến thứ 6   

Dược sĩ, 

Trạm Y tế xã Phương Độ 

3 Lý Thị Dự Dựơc Sĩ cao đẳng  
7h30- 11h30; chiều từ 13h30-

17h30Từ thứ 2 đến thứ 6   

Dược sĩ, 

Trạm Y tế P. Minh Khai 

 

4 

 

Vi Thị Mai Dược Sĩ trung cấp  
7h30- 11h30p; chiều 13h30-

17h30. Từ thứ 2 đến thứ 6   

Dược sĩ, 

Trạm Y tế P. Nguyễn Trãi 

5 Nông Thu Hà  Dựơc Sĩ cao đẳng  
7h30- 11h30p; chiều từ 13h30-

17h30. Từ thứ 2 đến thứ 6   

Dược sĩ, cán bộ hợp đồng 

Trạm Y tế P. Nguyễn Trãi 

6 Vũ thị minh Phương Dựơc Sĩ cao đẳng  7h30- 11h30p; chiều từ 13h30- Dược sĩ, cán bộ hợp đồng 



17h30. Từ thứ 2 đến thứ 6   Trạm Y tế P. Trần phú 

7 Phạm thị Ngọc  Dược sỹ đại học  
7h30- 11h30p; chiều từ 13h30-

17h30. Từ thứ 2 đến thứ 6   

Dược sĩ, cán bộ hợp đồng 

Trạm Y tế P. Ngọc Đường 

8 Vũ mạnh Huy  Dược sỹ đại học  
7h30- 11h30p; chiều từ 13h30-

17h30. Từ thứ 2 đến thứ 6   

Dược sĩ, cán bộ hợp đồng 

Trạm Y tế P. Quang Trung 

 

 
TP.Hà giang, ngày          tháng 3  năm 2024 

Người chịu trách nhiệm chuyên  

môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh,  

chữa bệnh 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Lưu 
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